
1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 9

Thực hiện cùng 

kỳ năm trước

Thực hiện kỳ 

này

Thực hiện kỳ này 

so với cùng kỳ 

năm trước (%)

Diện tích gieo trồng vụ Mùa (Ha) 53.997 48.673 90,14

Một số cây trồng chủ yếu

Lúa 41.160 37.294 90,61

Ngô 570 662 116,14

Thuốc lá

Mì 5.729 3.823 66,73

Mía 240 219 91,25

Đậu phộng 332 532 160,24

Rau đậu các loại 4.947 5.115 103,40

Diện tích thu hoạch vụ Hè thu (Ha) 61.950 62.931 101,58

Một số cây trồng chủ yếu

Lúa 49.453 50.370 101,85

Ngô 1.058 1.143 108,09

Thuốc lá

Đậu phộng 1.284 1.326 103,28

Rau đậu các loại 8.108 7.924 97,73

Thu hoạch cây trồng vụ trước 44.328 37.438 84,46

Mì 42.653 36.184 84,83

Mía 1.675 1.254 74,87
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2. Sản xuất nông nghiệp 9 tháng

Thực hiện 9T/2016 Ước tính 9T/2017
9T/2017 so với 

9T/2016 (%)

Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng hàng năm

Lúa 

    Diện tích (Ha) 92.670 94.956 102,47

    Năng suất (Tạ/ha) 54,51 55,08 101,04

    Sản lượng (Tấn) 505.125 522.985 103,54

Ngô

    Diện tích (Ha) 3.426 3.914 114,26

    Năng suất (Tạ/ha) 57,92 58,13 100,35

    Sản lượng (Tấn) 19.843 22.753 114,66

Đậu phộng

    Diện tích (Ha) 5.585 5.548 99,33

    Năng suất (Tạ/ha) 37,31 38,43 103,02

    Sản lượng (Tấn) 20.836 21.322 102,33

Rau các loại

    Diện tích (Ha) 13.911 13.842 99,50

    Năng suất (Tạ/ha) 176,33 177 100,30

    Sản lượng (Tấn) 245.296 244.810 99,80

Đậu các loại

    Diện tích (Ha) 4.923 4.388 89,13

    Năng suất (Tạ/ha) 14,75 14,55 98,60

    Sản lượng (Tấn) 7.263 6.383 87,88

Mì

    Diện tích (Ha) 61.637 55.940 90,76

    Năng suất (Tạ/ha) 328,38 325,31 99,07

    Sản lượng (Tấn) 2.023.995 1.819.813 89,91

Mía

    Diện tích (Ha) 12.932 15.601 120,63

    Năng suất (Tạ/ha) 753,52 773,78 102,69

    Sản lượng (Tấn) 974.466 1.207.153 123,88

Diện tích, sản lượng một số cây trồng lâu năm

Cao su

    Diện tích (Ha) 98.630 98.981 100,36

    Sản lượng (Tấn) 175.204 180.636 103,10

Hồ tiêu

    Diện tích (Ha) 365 378 103,56

    Sản lượng (Tấn) 817 816 99,88

Điều

    Diện tích (Ha) 1.031 1.012 98,16

    Sản lượng (Tấn) 1.703 1.824 107,11

15



3. Sản xuất lâm nghiệp 9 tháng

Thực hiện 

9T/2016

Ước tính 

9T/2017

9T/2017 so 

với 9T/2016 

(%)

Diện tích rừng trồng mới tập trung (Ha) 53,0 75,2 141,89

Rừng sản xuất

Rừng phòng hộ 53 55,9 105,47

Rừng đặc dụng 19,3

Diện tích rừng trồng được chăm sóc (Ha) 1.022 603,60 59,06

Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh (Ha) 6.235 1.397 22,41

Diện tích rừng trồng được giao khoán, bảo vệ (Ha) 51.341 56.793 110,62

Sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu

Sản lượng gỗ khai thác (M
3
) 47.704,60 46.000 96,43

Sản lượng củi khai thác (Ster) 227.490 226.570 99,60

4. Sản lượng thủy sản 9 tháng

Thực hiện 

9T/2015

Ước tính 

9T/2016

9T/2016 so 

với 9T/2015 

(%)

Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng (tấn) 12.086,50 12.188,70 100,85

Cá 11.840,00 11.943,20 100,87

Tôm 3,60 0,80 22,22

Thủy sản khác 242,90 244,70 100,74

Sản lượng thuỷ sản khai thác (tấn) 2.958,10 3.020,70 102,12

Cá 2.796,30 2.854,50 102,08

Tôm 4,30 4,50 104,65

Thủy sản khác 157,50 161,70 102,67

16



5. Sản lượng thủy sản 

      (9 tháng năm 2017)

Thực hiện cùng

 kỳ năm trước

( tấn)

Ước tính kỳ

báo cáo

( tấn)

Kỳ báo cáo

 so với cùng 

kỳ

năm trước 

(%)

Tổng sản lượng thuỷ sản 12.029,17 11.637,73 96,75

Cá 11.494,34 11.089,63 96,48

Tôm 8,71 8,90 102,24

Thủy sản khác 526,13 539,20 102,49

Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng 9.439,96 9.034,45 95,70

Cá 9.129,86 8.716,11 95,47

Tôm 3,53 3,65 103,40

Thủy sản khác 306,58 314,68 102,64

Sản lượng thuỷ sản khai thác 2.589,21 2.603,28 100,54

Cá 2.364,49 2.373,51 100,38

Tôm 5,18 5,25 101,45

Thủy sản khác 219,55 224,52 102,26
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6. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Đơn vị tính: %

Tháng 9/2017 

so với tháng 

8/2017

Tháng 9/2017 

so với tháng 

9/2016

9 tháng đầu 

năm 2017 so 

với cùng kỳ 

năm 2016

Tổng số 96,41 115,49 115,87

Phân theo ngành kinh tế 

B.Khai khoáng 97,86 47,70 50,68

C.Công nghiệp chế biến, chế tạo 96,42 115,72 116,26

10.Sản xuất chế biến thực phẩm 115,28 111,15 99,94

13.Dệt 95,38 135,35 135,52

14.Sản xuất trang phục 124,79 105,53 102,30

15.Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 84,63 113,24 125,18

16. Chế biến gỗ và sản xuất các mặt hàng từ gỗ 107,02 96,83 98,22

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 87,27 116,81 110,08

18. In, sao chép bản ghi các loại 107,72 68,63 85,90

20.Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 106,35 94,48 111,04

21. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 82,96 83,20 69,90

22.Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 87,89 127,99 135,60

23.Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 90,83 130,23 112,27

24. Sản xuất kim loại 88,66 91,90 109,16

25. Sản xuất các sản phẩm từ kim loại 101,62 108,99 91,15

26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và SP quang học 240,56 65,65 53,78

28. Sản xuất máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu 83,22 92,33 96,47

31. Sản xuất giường tủ bàn ghế 107,48 81,98 75,97

32.Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 107,39 82,85 86,95

98,28 116,65 116,86

35.Sản xuất và phân phối điện 98,28 116,65 116,86

93,51 119,85 114,08

36.Khai thác, xử lý và cung cấp nước 102,11 104,32 102,28

37.Thoát nước và xử lý nước thải 99,42 128,06 112,43

38.Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu 88,92 122,52 119,62

D.Sản xuất và phân phối điện

E.Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

18



7. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

Đơn vị tính

Thực hiện 

tháng 

8/2017

Ước tính

tháng 

9/2017

Cộng dồn 

9 tháng 

đầu năm 

2017

Tháng 

9/2017 so 

với tháng 

8/2017 (%)

9 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm 2016 

(%)

Tên sản phẩm

Bột mì Tấn 92.762 110.466 949.234 119,09 100,51

Đường các loại Tấn 2.727 2.900 157.271 106,34 97,21

Giầy các loại 1000 đôi 5.678 5.406 48.354 95,21 124,38

Quần áo các loại 1000 cái 11.109 11.943 101.548 107,51 101,24

Võ, ruột xe các loại 1000 cái 5.204 4.954 41.141 95,20 120,19

Gạch các loại 1000 viên 57.286 58.815 514.163 102,67 97,61

Clanke Poolan Tấn 49.517 73.000 569.076 147,42 111,61

Xi măng Tấn 107.890 98.000 812.398 90,83 112,27

Điện thương phẩm Triệu Kwh 270 265 2.242 98,28 116,05

Nước máy sản xuất 1000 M3 729 745 6.539 102,19 105,60

Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại 

không thể tái chế
Triệu Đồng

3.980 3.789 40.184 95,20 101,73
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8. Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý 

Thực hiện 

8 tháng năm 

2017 

(Triệu đồng)

Ước tháng 

9/2017

(Triệu đồng)

Cộng dồn 9 

tháng  năm 

2017

(Triệu đồng)

9 tháng  

năm 2017 

so với kế 

hoạch năm 

2017 (%)

9 tháng  

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm 2016 

(%)

Tổng số 1.418.844 246.088 1.664.932 76,43 102,60

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 861.853 129.750 991.603 76,50 102,50

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 286.781 50.900 337.681 77,00 119,42

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 32.684 3.900 36.584 86,63 37,64

Vốn nước ngoài (ODA) 27.100 27.100 33,65

Xố số kiến thiết 515.288 74.950 590.238 80,32 100,48

Vốn khác

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 556.270 115.784 672.054 76,35 103,28

Vốn cân đối ngân sách huyện 195.040 43.855 238.895 81,40 126,68

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 361.230 71.929 433.159 73,82 93,74

Vốn khác

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 721 554 1.275 62,87 27,12

Vốn cân đối ngân sách xã 721 554 1.275 62,87 28,20

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

Vốn khác
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9. Vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thực hiện 

9T/2016

(Triệu đồng)

Ước tính 

9T/2017

(Triệu đồng)

9T/2017 so với 

9T/2016 (%)

Tổng số 13.908.098 15.381.548 110,59

Phân theo cấp quản lý 13.908.098 15.381.548 110,59

Trung ương 250.930 202.996 80,90

Địa phương 13.657.168 15.178.552 111,14

Phân theo khoản mục đầu tư 13.908.098 15.381.548 110,59

Vốn đầu tư XDCB 10.673.577 11.867.379 111,18

Vốn đầu tư khác 3.234.521 3.514.169 108,65

Phân theo nguồn vốn 13.908.098 15.381.548 110,59

Vốn khu vực Nhà nước 2.061.967 2.028.859 98,39

Vốn ngân sách Nhà nước 1.699.151 1.735.178 102,12

Vốn trái phiếu Chính phủ 89.100 25.614 28,75

Vốn tín dụng đầu tư phát triển 46.000 70.328 152,89

Vốn vay 75.182 102.779 136,71

Vốn tự có của các doanh nghiệp Nhà nước 152.534 94.960 62,25

Vốn huy động khác

Vốn khu vực ngoài Nhà nước 7.341.518 8.498.811 115,76

Vốn của tổ chức doanh nghiệp 2.260.450 2.419.567 107,04

Vốn của dân cư 5.081.068 6.079.244 119,65

Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài 4.504.613 4.853.878 107,75
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10. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng

+ Cấp phép mới 

Số dự án
Số vốn đăng 

ký

Tổng số 20 726,35 117,65 289,38

Phân theo ngành kinh tế

Nông, lâm nghiệp, thủy sản

Công nghiệp 18 723,45 120,00 302,70

Xây dựng

Thương mại 1 0,1 100 10

Vận tải kho bãi 

Dịch vụ khác 1 2,8

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Ấn Độ 1 0,05

Belize 1 1,0

Hàn Quốc 3 15,2 100 51

Hàn Quốc, Việt Nam 2 4,56

Hồng Kông 2 50,1 50 34

Indonesia 1 0,44

Seychelles 1 8,0 100 27

Singapore, Trung Quốc 1 3,0

Trung Quốc 7 614,0 140 1.883

Hồng Kông 1 30,0

+ Bổ sung vốn

Số dự án Số vốn bổ 

sung
Tổng số 18 132,8 85,71 33,28

Phân theo ngành kinh tế

Nông, lâm nghiệp, thủy sản

Công nghiệp 16 85,23 80 21,40

Xây dựng 2 48

Thương mại

Vận tải kho bãi 

Dịch vụ khác

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Brunây 1 0,22

Đài Loan 1 3 25 14

Hàn Quốc 6 37,505 120 120,98

Hàn Quốc, Việt Nam 2 1,44

Hoa Kỳ 2 20,7

Hong Kong 3 10,8 150 34

Indonesia 1 5

Singapore 1 6,14

Trung Quốc 1 48 20 15,95

Số dự án

(Dự án)

Số vốn bổ sung

(Triệu USD)

% so cùng kỳ

Số dự án

(Dự án)

Số vốn đăng ký

(Triệu USD)

% so cùng kỳ
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859,15 650 251 132,18

399
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11. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Thực hiện 

9T/2016

(Triệu đồng)

Ước tính 

9T/2017

(Triệu đồng)

9T/2017 so với 

9T/2016 (%)

1.739.299 1.862.267 107,07

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 3.957 4.318 109,12

Ngoài Nhà nước 1.736.076 1.857.949 107,02

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải 1.739.299 1.862.267 107,07

          Đường bộ 1.703.065 1.858.385 109,12

          Đường sông 3.933 3.882 98,71

          Đường biển

12. Hoạt động bưu chính, viễn thông

Thực hiện 

9T/2016

(Triệu đồng)

Ước tính 

9T/2017

(Triệu đồng)

9T/2017 so với 

9T/2016 (%)

Số thuê bao điện thoại có đến 31/3 (Thuê bao) 1.391.538 1.385.563 99,57

Cố định 58.462 40.022 68,46

Di động 1.333.076 1.345.541 100,94

Số thuê bao internet có đến 31/3 (Thuê bao) 65.056 86.545 133,03

Doanh thu bưu chính, viễn thông (Triệu đồng) 737.677 869.859 117,92

Doanh thu bưu chính 22.543 24.020 106,55

Doanh thu viễn thông 715.134 845.839 118,28

Tổng số 
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13. Vận tải hành khách của địa phương

Thực hiện 

 tháng 8 năm 

2017

Ước tính

tháng 

9/2017

Cộng dồn 9 

tháng đầu 

năm 2017

Tháng 

9/2017 so 

với tháng 

8/2017 (%)

9 tháng  

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm 2016 

(%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghìn hành khách 1.477 1.492 13.287 101,02 106,13

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 42,00 43,0 378,00 102,38 104,35

         Ngoài nhà nước 1.435 1.449 12.909,00 100,98 106,13

         Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 1.417 1.433 12.763 101,13 106,16

          Đường sông 60 59 524 98,33 98,52

          Đường biển

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghin HK.Km 101.357 102.423 912.960 101,05 105,72

Phân theo loại hình kinh tế 101.357 102.423 912.960 101,05 105,72

         Nhà nước 65 66 562 101,54 103,50

         Ngoài nhà nước 101.292 102.357 912.398 101,05 105,72

         Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 101.310 102.377 912.543 101,05 106,16

          Đường sông 47 46 417 97,87 99,14

          Đường biển
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14. Vận tải hàng hóa của địa phương

Thực hiện 

 tháng 8 

năm 2017

Ước tính

tháng 

9/2017

Cộng dồn 9 

tháng đầu 

năm 2017

Tháng 

9/2017 so 

với tháng 

8/2017 (%)

9 tháng  

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm 2016 

(%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn 1.140 1.149 10.019 100,79 106,48

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước

         Ngoài nhà nước 1.140 1.149 10.019 100,79 106,48

         Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 1.128 1.138 9.925 100,89 106,50

          Đường sông 12 11 94 91,67 104,53

          Đường biển

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn.km 85.842 86.590 747.661 100,87 106,55

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước

         Ngoài nhà nước 85.842 86.590 747.661 100,87 106,55

         Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 85.176 85.956 741.966 100,92 106,55

          Đường sông 666 634 5.695 95,20 104,38

          Đường biển
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15. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ

Thực hiện 

 tháng 8 năm 

2017

(Triệu đồng)

Ước tính

tháng 9/2017 

(Triệu đồng) 

Cộng dồn 9 

tháng  năm 

2017

(Triệu đồng)

Tháng 

9/2017 so 

với tháng 

8/2017 (%)

9 tháng 

năm 2017 

so với cùng 

kỳ năm 

2016 (%)

Tổng số 5.748.522 5.938.924 47.944.238 103,31 108,53

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 428.012 440.805 3.512.649 102,99 106,74

Ngoài Nhà nước 5.315.227 5.492.906 44.377.380 103,34 108,68

     Tập thể 366 390 2.806 106,56 39,58

     Cá thể 3.194.963 3.283.217 26.389.405 102,76 108,83

     Tư nhân 2.119.898 2.209.299 17.985.169 104,22 108,49

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 5.283 5.214 54.209 98,69 107,03

Phân theo ngành hoạt động 5.748.522 5.938.924 47.944.238 103,31 108,53

Bán lẻ hàng hoá 4.475.455 4.632.501 37.497.995 103,51 109,07

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 753.073 767.970 6.064.422 101,98 110,06

Du lịch lữ hành 1.900 1.588 16.866 83,58 117,46

Dịch vụ khác 518.094 536.865 4.364.955 103,62 102,19
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16. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Dự toán 

năm 2017

(Triệu đồng)

Ước tháng 

9/2017

(Triệu đồng)

Cộng dồn 9 

tháng đầu 

năm 2017

(Triệu đồng)

9 tháng 

năm 2017 

so với dự

 toán năm 

(%)

9 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm 2016 

(%)

Tổng thu 6.700.000  480.000 5.640.840 84,19       103,30     

Phân theo nội dung kinh tế

Thu nội địa 5.950.000  420.000 5.079.137 85,36       105,40     

Tr.đó:Thu từ doanh nghiệp nhà nước 637.000     30.500 416.145 65,33       111,50     

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 327.000     20.000 297.155 90,87       152,80     

Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh 1.336.000  105.200 1.221.637 91,44       146,40     

Lệ phí trước bạ 258.000     22.000 153.943 59,67       99,80       

Thuế thu nhập cá nhân 520.000     50.900 512.858 98,63       156,80     

Tiền sử dụng đất 100.000     14.100 144.858 144,86     56,70       

Thu tiền thuê đất 223.000     13.500 175.923 78,89       23,90       

Thuế bảo vệ môi trường (thay phí xăng dầu) 605.000     38.000 314.697 52,02       83,70       

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
1.260.000  75.000 1.283.591 101,87     111,10     

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
750.000     60.000 561.703 74,89       87,50       
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17. Chi ngân sách Nhà nước địa phương

Dự toán 

năm 2017

(Triệu đồng)

Ước tháng 

9/2017

(Triệu đồng)

Cộng dồn 9 

tháng đầu 

năm 2017

(Triệu đồng)

9 tháng 

năm 2017 

so với dự

 toán năm 

(%)

9 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm 2016 

(%)

Tổng chi 7.040.000  647.750     4.307.369  61,18               92,70 

Phân theo nội dung kinh tế

Chi cân đối NSĐP 6.951.350  616.250     4.250.925  61,15               91,80 

Tr.đó:Chi đầu tư phát triển 2.146.849  176.400     1.098.081  51,15               59,80 

Tr.đó: Chi đầu tư XDCB 2.097.649  176.400     1.063.654  50,71               58,40 

Chi thường xuyên 4.663.151  439.850     3.152.844  67,61             112,90 

Trong đó:

Chi sự nghiệp kinh tế 597.900     95.450       431.275     72,13             166,90 

Chi sự nghiệp môi trường 90.750       7.600         44.338       48,86             127,60 

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề 1.953.867  164.100     1.229.572  62,93             106,70 

Chi sự nghiệp y tế 481.200     40.100       296.269     61,57             116,10 

Chi đảm bảo xã hội 210.610     17.500       206.409     98,01             121,60 

Chi quản lý hành chính 872.085     74.200       599.206     68,71               99,70 

Chi an ninh quốc phòng 270.320     22.500       230.350     85,21             105,00 

Chi CT MTQG 88.650       31.500       56.445       63,67             284,50 
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